
Đơn vị: Nghìn đồng

A
B

1 2                         3 4 5                          6 7 8                        9 10 11            12           13             14 

TỔNG SỐ      1.019.169.162      283.264.804       698.019.512     21.348.271      16.536.575     1.055.659.736      189.980.967      505.253.475      229.219.310    7.778.000     123.427.984     103,58      67,07        72,38 

A Cấp huyện         857.218.808      245.598.088       576.829.145     18.255.000      16.536.575        893.593.510      155.777.414      391.446.884      222.941.228                -       123.427.984     104,24      63,43        67,86 

I
Các đơn vị 

        822.427.233      245.598.088       576.829.145                    -                       -          547.224.298      155.777.414      391.446.884                       -                  -                        -         66,54      63,43        67,86 

1 Đài Truyền thanh - truyền hình 

huyện
         1.479.069         1.479.069          1.474.206       1.474.206      99,67      99,67 

2
Trung tâm Văn hóa, Thông tin 

và Thể thao huyện          5.088.190         5.088.190          4.959.805       4.959.805      97,48      97,48 

3 Nhà Thiếu Nhi             749.361            749.361             747.007           747.007      99,69      99,69 

4 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp          3.240.548         3.240.548          5.180.203       5.180.203    159,86    159,86 

5  Phòng Kinh tế hạ tầng        56.808.952       56.808.952       38.877.539     38.877.539      68,44      68,44 

6 Trung tâm phát triển quỹ đất             700.916            700.916             700.916           700.916    100,00    100,00 

7 Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường 
         2.722.609         2.722.609          2.560.463       2.560.463      94,04      94,04 

8 Phòng Nông nghiệp và PTNT          4.063.705         4.063.705          4.956.410       4.956.410    121,97    121,97 

9 Trung tâm y tế        17.452.237       17.452.237       16.701.276     16.701.276      95,70      95,70 

10 Bảo hiểm xã hội        27.024.000       27.024.000       20.928.524     20.928.524      77,44      77,44 

11 Các trường học      198.197.932     198.197.932     199.710.688   199.710.688    100,76    100,76 

12
Phòng Giáo dục & Đào tạo

       12.722.285       12.722.285          5.518.401       5.518.401      43,38      43,38 

13 Phòng Lao động thương binh và 

xã hội 
       21.722.327           115.000       21.607.327       18.212.380           115.000     18.097.380      83,84   100,00      83,76 

14 Phòng Nội vụ          5.552.775         5.552.775          4.960.423       4.960.423      89,33      89,33 
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15 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên

         5.005.648         5.005.648          1.532.251       1.532.251      30,61      30,61 

16 Trung tâm bồi dưỡng chính trị             915.190            915.190             841.046           841.046      91,90      91,90 

17 Văn phòng HĐND và UBND        11.487.335           800.000       10.687.335          9.361.491           797.775       8.563.716      81,49     99,72      80,13 

18 Phòng Tư pháp             679.802            679.802             667.657           667.657      98,21      98,21 

19  Thanh tra huyện             892.757            892.757             758.019           758.019      84,91      84,91 

20 Phòng Văn hóa Thông tin          2.324.729         2.324.729          5.024.730       5.024.730    216,14    216,14 

21 Phòng Tài chính - Kế hoạch          1.546.527         1.546.527          1.295.562       1.295.562      83,77      83,77 

22
 Phòng Dân tộc

         2.393.113        1.155.500         1.237.613          2.220.663       1.022.007       1.198.656      92,79     88,45      96,85 

23
Huyện ủy

       17.275.473       17.275.473       15.968.626     15.968.626      92,44      92,44 

24
Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc 

         2.227.402         2.227.402          1.925.642       1.925.642      86,45      86,45 

25
Huyện đoàn

         1.233.205         1.233.205          1.313.177       1.313.177    106,48    106,48 

26
Hội Liên hiệp Phụ nữ

         1.166.923         1.166.923          1.134.238       1.134.238      97,20      97,20 

27
Hội Nông dân

         1.353.664         1.353.664          1.302.482       1.302.482      96,22      96,22 

28
Quỹ hỗ trợ nông dân

            500.000            500.000             500.000           500.000    100,00    100,00 

29
Hội cựu chiến binh

            865.950            865.950             865.949           865.949    100,00    100,00 

30
Hội Chữ Thập Đỏ huyện

            783.617            783.617             780.894           780.894      99,65      99,65 

31
Hội cựu thanh niên xung phong

            335.361            335.361             335.361           335.361    100,00    100,00 

32
Hội Đông y

            317.868            317.868             325.181           325.181    102,30    102,30 

33
Hội khuyến học

            272.931            272.931             272.528           272.528      99,85      99,85 

34
Hội người cao tuổi

            419.102            419.102             419.102           419.102    100,00    100,00 

35 Hội nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin
            366.550            366.550             366.550           366.550    100,00    100,00 

36 Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 

cán bộ

            800.000            800.000             581.879           581.879      72,73      72,73 

37 Hội bảo trợ trẻ em nghèo và 

người tàn tật

            435.935            435.935             435.935           435.935    100,00    100,00 



38
'Hội người mù

            409.123            409.123             409.123           409.123    100,00    100,00 

39
Công an huyện

         2.344.000         2.344.000          1.936.413       1.936.413      82,61      82,61 

40
Ban chỉ huy quân sự

       16.785.387        2.000.000       14.785.387       14.774.927                     -       14.774.927      88,02          -        99,93 

41 Phòng giao dịch ngân hàng 

chính sách xã hội huyện 
         2.016.000         2.016.000          2.016.000       2.016.000    100,00    100,00 

42
Liên đoàn lao động 

                 6.000                6.000               26.000             26.000    433,33    433,33 

43 Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện 
               24.000              24.000               24.000             24.000    100,00    100,00 

44 Chi cục Thống kê khu vực Bình 

Long-Hớn Quản
                 8.000                8.000               58.000             58.000    725,00    725,00 

45
Toà án nhân dân huyện 

            120.000            120.000             120.000           120.000    100,00    100,00 

46
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện 

               28.000              28.000               28.000             28.000    100,00    100,00 

47
Kho bạc Nhà nước huyện

               26.000              26.000               96.000             96.000    369,23    369,23 

48 Chi Cục thuế khu vực Bình Long-

Hớn Quản
               36.000              36.000             116.000           116.000    322,22    322,22 

49
Trường THPT Trần Phú

               25.000              25.000               25.000             25.000    100,00    100,00 

50 Trường THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh 
               35.000              35.000               35.000             35.000    100,00    100,00 

51
Chi thường xuyên khác 

     147.913.148     147.913.148            -              -   

52
Ban QLDA ĐTXD

     134.812.000    134.812.000       87.865.776     87.865.776      65,18     65,18 

53
UBND xã Đồng Nơ

         1.500.000        1.500.000          1.500.000       1.500.000    100,00   100,00 

54
UBND xã Minh Đức

         1.100.000        1.100.000          1.100.000       1.100.000    100,00   100,00 

55
UBND xã Minh Tâm

         3.000.000        3.000.000          3.000.000       3.000.000    100,00   100,00 

56
UBND xã Tân Hưng

         6.445.000        6.445.000          6.559.151       6.559.151    101,77   101,77 

57
UBND thị trấn Tân Khai

         7.100.000        7.100.000          7.100.000       7.100.000    100,00   100,00 

58
UBND xã Thanh An

         2.000.000        2.000.000          2.000.000       2.000.000    100,00   100,00 

59 Vốn chuyển tiếp và chuyển 

nguồn năm 2022
       73.988.588      73.988.588       44.717.705     44.717.705      60,44     60,44 

60 Vốn chưa phân bổ        11.582.000      11.582.000            -            -   



II CHI DỰ PHÒNG NGÂN 

SÁCH

       18.255.000   18.255.000                       -              -   

III CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƯƠNG

       16.536.575    16.536.575                       -              -   

III CHI CHUYỂN NGUỒN 

NGÂN SÁCH NĂM SAU

                      -       222.941.228    222.941.228 

IV CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH 

CẤP XÃ

                      -       123.427.984   123.427.984 

B

Cấp xã 

     161.950.354      37.666.716     121.190.367     3.093.271                   -       162.066.226     34.203.553   113.806.591        6.278.082  7.778.000    100,07     90,81      93,91 

1
UBND xã an Phú 

       11.213.052        2.060.000         8.942.087        210.965       11.155.552       2.057.557       8.764.995           333.000      99,49     99,88      98,02 

2
UBND xã Tân Lợi  

       11.475.579        3.182.000         8.076.662        216.917       11.975.359       3.134.200       8.547.159           294.000    104,36     98,50    105,83 

3
UBND xã An Khương 

         9.256.825           564.000         8.520.098        172.727          8.903.000           564.000       8.058.000           281.000      96,18        100      94,58 

4
UBND xã Tân Hưng

       12.504.711        3.499.000         8.776.977        228.734       13.019.341       3.499.000       9.177.124           343.217    104,12        100    104,56 

5
UBND xã Thanh An 

       16.245.642        6.533.000         9.279.084        433.558       18.054.968       4.694.677     10.844.453        2.515.838    111,14     71,86    116,87 

6
UBND xã Phước An 

       11.733.430        2.994.000         8.535.644        203.786       11.482.908       2.975.790       8.204.118           303.000      97,86     99,39      96,12 

7
UBND xã Thanh Bình 

         7.862.411         7.706.787        155.624          7.574.043       7.329.043           245.000      96,33      95,10 

8
UBND xã Tân Khai 

         9.193.561         9.009.130        184.431          8.980.201       8.980.201      97,68      99,68 

9
UBND xã Đồng Nơ 

       13.327.923        3.485.000         9.583.497        259.426       11.807.601       2.959.000       8.848.601      88,59     84,91      92,33 

10
UBND xã Minh Đức

       13.179.736        3.731.000         9.170.765        277.971       14.216.035       4.617.137       9.368.898           230.000    107,86   123,75    102,16 

11
UBND xã Tân Hiệp

       11.207.255        3.083.000         7.902.713        221.542       12.859.920       2.768.000       9.414.893           677.027    114,75     89,78    119,13 

12
UBND xã Minh Tâm

       11.193.939           630.000       10.353.565        210.374       10.171.051           595.352       8.740.699           835.000      90,86     94,50      84,42 



13
UBND xã Tân Quan

       16.372.574           722.000       15.333.358        317.216       16.144.541           617.134       7.528.407           221.000  7.778.000      98,61     85,48      49,10 

14 Vốn chuyển tiếp và chuyển 

nguồn năm 2022
         7.183.716 

7.183.716      
         5.721.706       5.721.706      79,65     79,65 



Đơn vị: Nghìn đồng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-16T08:35:44+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản<ubnd.hhq@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




